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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban PCLB ngày 16 tháng 9 năm 2014


I. DIỄN BIẾN BÃO SỐ 3:
Ngày 12/9/2014, ngoài khơi phía Đông biển Philippin đã hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Kalmaegi. Sáng ngày 15/9, bão vượt qua Philippin đi vào biển Đông (cơn bão số 3). Đến 21 giờ ngày 16/9 vùng tâm bão đã đi vào địa phận tỉnh Quảng Ninh và tiếp tục đi sâu vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 
Hồi 04 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. 

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
II. TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG BẮC BỘ


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ tối ngày 16/9 ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình từ ngày 17 đến ngày 20/9, sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, ở hạ lưu từ 2-3m; lưu lượng lớn nhất đến hồ Sơn La có khả năng lên mức 5.000m3/s, đến hồ Hòa Bình có khả năng lên mức 4.000m3/s; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên trên mức báo động 2 (31m), sông Lô tại Tuyên Quang lên trên mức báo động 1 (22m); sông Lục Nam tại Lục Nam lên trên mức báo động 2 (5,3m); sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức dưới báo động 2 (5,3m). 
     
Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Thái Nguyên.
III. TÌNH HÌNH MƯA

3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/15/9 đến 19h/16/9, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to; tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn 70 mm như: 

	Cô Tô (Quảng Ninh)
	111 mm
	
	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	66 mm

	Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
	93 mm
	
	Hoàng Sa (Đà Nẵng)
	77 mm

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	68 mm
	
	Yaly (Gia Lai)
	105 mm

	Ba Đồn (Quảng Bình)
	71 mm
	
	
	


(Phụ lục các trạm có lượng mưa lớn hơn 30 mm gửi kèm theo)

3.2. Tổng lượng đêm: từ 19h/16/9 đến 07h/17/9, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 - 50mm; riêng các tỉnh ven biển và khu vực Đông Bắc bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn:

	Chi Nê (Hòa Bình)
	86 mm
	
	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	105 mm

	Trạm Tấu (Yên Bái)
	63 mm
	
	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	262 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	79 mm
	
	Đình Lập (Lạng Sơn)
	115 mm

	Sơn Nam (Tuyên Quang)
	134 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	157 mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	155 mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang)
	138 mm

	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	120 mm
	
	Phù Liễn (Hải Phòng)
	80 mm

	Ngân Sơn (Bắc Kạn)
	145 mm
	
	Nam Định (Nam Định)
	108 mm

	Phương Viên (Bắc Kạn)
	120 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	97 mm

	Yên Lạc (Bắc  Kạn)
	112 mm
	
	
	


(Phụ lục các trạm có lượng mưa lớn hơn 30 mm gửi kèm theo)
3.3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/13/9 đến 19h/16/9, trên cả nước rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 120mm (tập trung chủ yếu vào ngày 14 và 15/9), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	186 mm
	
	Konplông (Kon Tum)
	179 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	144 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	128 mm

	Măng Cành (Kon Tum)
	166 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	122 mm


IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO 


4.1. Ở Trung ương:

- Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban QGTKCN đã tổ chức đoàn công tác tại Hải Phòng, Quảng Ninh để chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó với bão. 
-  Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng tiếp tục có Công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức 03 đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc việc vận hành hệ thống công trình thủy lợi đề phòng ngập, úng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa tại đồng bằng và miền núi Bắc Bộ: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên.
+ Cục Trồng trọt đã đi kiểm tra công tác ứng phó mưa, lũ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. 
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị và biên giới phía Bắc duy trì thường trực: 3.661 CBCS/315 phương tiện hỗ trợ địa phương kêu gọi tàu thuyền, di dời dân và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu. 

4.2. Địa phương: 

Các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN: Có Công điện; tổ chức họp các Sở, ngành và địa phương để chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn quyết liệt triển khai ứng phó với bão; thành lập các đoàn công tác xuống các địa bàn xung yếu để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đặc biệt các tỉnh/thành phố ven biển như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình,...
V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1. Tình hình tàu thuyền:
Đến 16h ngày 16/9, các địa phương và Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm tra, hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho 33.829 phương tiện, lồng bè, lều chòi canh, hộ dân ngoài đê nuôi trồng thủy sản/120.568 người từ vĩ tuyến 17 trở lên phía Bắc biết diễn biến của bão vào nơi neo đậu hoặc chủ động di chuyển phòng tránh (Quảng Ninh 5.273 tàu thuyền / 16.102 người; Hải Phòng 3.894 tàu thuyền / 14.422 người; Thái Bình 1.210 tàu thuyền / 3.890 người; Nam Định 1.958 tàu thuyền / 4.919 người; Ninh Bình 129 tàu thuyền /296 người; Thanh Hóa 7.230 tàu thuyền / 25.811 người; Nghệ An 4.017 tàu thuyền / 18.653 người; Hà Tĩnh 3.739 tàu thuyền / 13.744 người; Quảng Bình 3.871 tàu thuyền / 16.326 người; Quảng Trị 2.508 tàu thuyền /6.405 người)

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản và của các địa phương, đến 17 giờ ngày 16/9, vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình không còn tàu thuyền hoạt động trên biển.


5.2. Công tác di dời dân:


Theo báo cáo của các địa phương, đến 16h ngày 16/9, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định đã di dời 55.002 người ra khỏi các khu vực nguy hiểm, các nhà yếu và trên các lồng bè, khu nuôi trồng thủy, hải sản. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đã di dời 10.320 người từ Móng Cái đến Quảng Yên; thành phố Hải Phòng đã di dời 14.577 người; tỉnh Thái Bình đã di dời 21.805 người; tỉnh Nam Định đã di dời trên 8.300 người ở các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu.
VI. MỘT SỐ SỰ CỐ XẢY RA TRONG BÃO


6.1. Tại Quảng Ninh: Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB&TKCN Tỉnh, thiệt hại ban đầu do bão số 3 tính đến 22h ngày 16/9 gồm: có 05 nhà bị tốc mái (Móng Cái 02, Đầm Hà 03), 03 bè cá bị chìm (Vân Đồn), nhiều cây và một số cột điện hạ thế tại thành phố Móng Cái bị đổ; gần 5.000ha lúa Mùa bị đổ.

6.2. Tại Hải Phòng: Thông tin qua điện thoại trực ban PCLB, tàu cá NA9968 neo tránh bão ở đảo Cát Bà bị đứt dây neo. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tiếp cận đưa người bị thương đi cấp cứu và lai dắt tàu bị nạn về bờ.


6.3. Tại Nam Định: Thông tin qua điện thoại trực ban PCLB, đêm 16/9 mưa lớn gây ngập nhiều khu vực tại thành phố Nam Định.

6.4. Tại các tỉnh vùng Đồng bằng nhiều diện tích lúa bị ngã đổ, tuy nhiên, do chủ động việc tiêu nước đệm nên tình hình  ngập úng đã được hạn chế.

Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại do mưa, bão.
VII. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN


7.1. Hồ chứa thủy lợi: Hiện nay các hồ chứa vừa và lớn tại các tỉnh Bắc Bộ mực nước đạt trên 80% dung tích thiết kế, một số hồ đang ở mức cao, như: Pa Khoang đạt 97%, Bò Lạc đạt 99%, Vân Trục đạt 99%, Tà Keo đạt 96%, Khe Chè đạt 100%, Chúc Bài Sơn đạt 97%. Các hồ chứa nhỏ hầu hết đạt trên 90% dung tích thiết kế. Hiện chưa có sự cố về hồ chứa.

- Thông tin qua điện thoại của Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi kiểm tra các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Thái Nguyên đến 17h ngày 16/9: 

+ Cao Bằng: Các hồ chứa nhỏ đã đầy nước. 

+ Lạng Sơn: 05 hồ do Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa chữa đã hoàn thành; hồ Cao Lang (huyện Tràng Định, diện tích lưu vực trên 6km2) do Tỉnh sửa chữa đang đào thân đập để thay thế cống mới; hiện hồ không tích nước. 

+ Bắc Giang: Hồ Hố Cao (dung tích 1,8 triệu m3) Tỉnh đang tiến hành sửa chữa nâng cấp, đến chiều 16/9 thân đập đắp chưa đủ mặt cắt, cao trình thiết kế. Địa phương đã đào mở tràn dự phòng ở vai đập dài 15m và tổ chức phương án 4 tại chỗ bảo vệ công trình nếu có mưa lớn.

- Mực nước các hệ thống thủy lợi lớn khu vực đồng bằng Bắc Bộ hiện đang ở mức thấp. Các đơn vị quản lý đang chủ động tiêu nước đệm để phòng, chống úng, ngập.


7.2. Hồ chứa thủy điện:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	16/9
	211,92
	117,74
	1.754
	2.710

	
	7h
	17/9
	211,58
	116,72
	1.034
	1.867

	Hòa Bình
	7h
	16/9
	114,92
	13,67
	2.960
	2.200

	
	7h
	17/9
	115,22
	13,70
	1.980
	2.200

	Thác Bà
	7h
	16/9
	57,43
	22,79
	203 (QvàoTB
ngày 16/9)
	111 (QraTB
ngày 16/9)

	
	7h
	17/9
	57,48
	20,86
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	16/9
	116,01
	47,00
	280
	0

	
	7h
	17/9
	116,14
	47,00
	384
	25


	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Kiên Trung
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